PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 14
Tiết 27- Bài 27:  ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ
	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG  CỦA LỚP SÂU BỌ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	  Quan sát từ hình 27.1 đến 27.7 SGK, đọc thông tin dưới hình và trả lời câu hỏi:

? Kể tên một số đại diện sâu bọ.

? Em hãy cho biết thêm những đặc điểm của mỗi đại diện mà em biết?

? Nhận xét về lối sống và tập tính.

   HS đọc thông tin hoàn thành bảng 1 trang 91 SGK.

? Nhận xét về  môi trường sống ?
 Vậy lớp sâu bọ có đa dạng không? Thể hiện ở những điểm nào?

  Đọc thông tin và làm bài tập điền bảng 2 trang 92 SGK.

- Ngoài những vai trò có trong bảng, lớp sâu bọ còn có những vai trò gì?

  Làm thế nào bảo vệ những sâu bọ có lợi, hạn chế những tác hại.

- Làm thế nào diệt được sâu bọ hại mà vẫn bảo vệ đc môi trường.


	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá
	   Nêu đặc điểm phân biệt lớp sâu bọ với lớp khác trong ngành chân     khớp? Nêu biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?
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                          Tiết 28- Bài 27:  ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

                                                         CỦA LỚP SÂU BỌ
I. Một số đại  diện sâu bọ
1. Đa dạng về loài, lối sống, tập tính. 

Sâu bọ rất đa dạng chúng có số lượng loài rất lớn,  sống ở khắp mọi nơi trên trái đất. Có lối sống và tập tính phong phú thích nghi với điều kiện sống.
2. Đa dạng về môi trường sống
+ Ở nước: trên mặt nước (bọ vẽ), trong nước (ấu trùng chuồn chuồn).
+ Ở cạn: dưới đất (dế trũi), trên măt dất (bọ hung), trên cây (ve sầu)

+ Trên không (bướm, ong mật).
II. Đặc điểm chung
Hs đọc ghi nhớ bảng màu hồng
III. Vai trò thực tiễn của sâu bọ
- Lợi ích:
+ Làm thuốc chữa bệnh

+ Làm thực phẩm

+ Thụ phấn cho cây trồng

+ Làm thức ăn cho động vật khác.

+ Diệt các sâu bọ có hại

+ Làm sạch môi trường

- Tác hại:

+ Là động vật trung gian truyền bệnh

+ Gây hại cho cây trồng
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Tiết 28- Bài 29:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Tiết 28- Bài 29:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ
CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	  Hoàn thành bảng 1 trang 96 SGK.
   Hoàn thành bảng 2 trang 97 SGK.
Tên đại diện

Môi trường sống

Các phần cơ thể

Râu

Số đôi chân ngực

Cánh

Nước

Nơi ẩm

Cạn

Số lượng

Không có

Không có

Có

1- Giáp xác (tôm sông)

2-Hình nhện (nhện)

3-Sâu bọ (châu chấu)

 + Vì sao chân khớp đa dạng về tập tính?
  Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ thực tế để hoàn thành bảng 3 trang 97 SGK.

  Nêu vai trò của chân khớp đối với tự nhiên và đời sống? 
? Qua phần vai trò của chân khớp chúng ta cần làm gì để bảo vệ chúng?



	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá
	    Em hãy nêu một số biện pháp tiêu diêt các loài chân khớp có hai ở
 ruông  lúa mà không làm ô nhiêm môi trường
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Tiết 28- Bài 29:  ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. Đặc điểm chung
Hs  học phần chữ đóng khung ở cuối bài
II. Sự đa dạng ở chân khớp.

a. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống
	Tên đại diện
	Môi trường sống
	Các phần cơ thể
	Râu
	Số đôi chân ngực
	Cánh

	
	Nước
	Nơi ẩm
	Cạn
	
	Số lượng
	Không có
	
	Không có
	Có

	1- Giáp xác (tôm sông)
	X
	
	
	2
	2 đôi
	
	5
	X
	

	2- Hình nhện (nhện)
	
	X
	
	2
	
	X
	4
	X
	

	3- Sâu bọ (châu chấu)
	X
	X
	X
	3
	1 đôi
	
	3
	
	X


b. Đa dạng về tập tính
· Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà chân khớp rất đa dạng về cấu tạo, môi trường sống và tập tính.

 II. Vai trò thực tiễn
- Lợi ích:

+ Cung cấp thực phẩm cho con người.

+ Là thức ăn của động vật khác.

+ Làm thuốc chữa bệnh

+ Thụ phấn cho hoa

+ Diệt sâu hại.

- Tác hại:

+ Làm hại cây trồng

+ Làm hại cho nông nghiệp

+ Hại đồ gỗ, tàu thuyền…

+ Là vật trung gian truyền bệnh.

+ Kí sinh gây bệnh
Bài tập - Bài 27:  ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ
Câu 1: Sâu bọ nào phá hoại đồ gỗ

A. Bọ cạp
B. Châu chấu
C. Mọt hại gỗ
D. Bọ ngựa

Hướng dẫn giải:Mọt hại gỗ đục ruỗng các đồ làm bằng gỗ

→ Đáp án C
Câu 2: Loài sâu bọ nào có tập tính kêu vào mùa hè

A. Ve sầu
B. Dế mèn
C. Bọ ngựa
D. Chuồn chuồn

Hướng dẫn giải:Ve sầu vừa hút nhựa cây, vừa kêu rất to vào mùa hè, là mùa sinh sản.
→ Đáp án A
Câu 3: Loài sâu bọ nào sống trên mặt nước

A. Bọ gậy
B. Bọ que
C. Bọ vẽ
D. Bọ ngựa

Hướng dẫn giải:Bọ vẽ sống thích nghi ở môi trường trên mặt nước.
→ Đáp án C
Câu 4: Ấu trùng chuồn chuồn sống ở đâu

A. Trong đất

B. Kí sinh trong cơ thể động vật


C. Trên cây

D. Dưới nước

Hướng dẫn giải:
Chuồn chuồn là loài biến thái không hoàn toàn, có hai giai đoạn là ấu trùng chuồn chuồn sống dưới nước và khi trưởng thành thì bay trên trời.
→ Đáp án D
Câu 5: Ấu trùng bướm ăn

A. Lá cây
B. Máu người
C. Rễ cây
D. Động vật nhỏ hơn

Hướng dẫn giải:Ấu trùng bướm là sâu non, chúng ăn lá cây và lớn lên rất nhanh.
→ Đáp án A
Câu 6: Bọ ngựa có lối sống và tập tính

A. Ăn gỗ, tập tính đục ruỗng gỗ
B. Kí sinh, hút máu người và động vật


C. Ăn thịt, dùng đôi càng trước để bắt mồi
D. Ăn thực vật, tập tính ngụy trang

Hướng dẫn giải:
Bọ ngựa là động vật ăn thịt, chúng dùng đôi càng trước sắc, khỏe để bắt mồi.
→ Đáp án C
Câu 7: Loài sâu bọ nào sau đây hút máu người và động vật

A. Ruồi
B. Muỗi
C. Mọt ẩm
D. Chuồn chuồn

Hướng dẫn giải:Muỗi cái hút máu người và động vật trước khi sinh sản.
→ Đáp án B
Câu 8: Sâu bọ hô hấp bằng

A. Da
B. Phổi
C. Hệ thống ống khí
D. Da và phổi

Hướng dẫn giải:Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí
→ Đáp án C
Câu 9: Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung nổi bật của sâu bọ

A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí


B. Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng


C. Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo ngụy trang của chúng.


D. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

Hướng dẫn giải:
Các đặc điểm chung nổi bật của sâu bọ là

+ Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng

+ Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

+ Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

→ Đáp án C
Câu 10: Loài sâu bọ nào có hại cho đời sống con người

A. Bọ ngựa
B. Chuồn chuồn
C. Ve sầu
D. Châu chấu

Hướng dẫn giải:Châu chấu là loài ăn khỏe, tàn phá cây trồng mùa màng của con người.→ Đáp án D
Bài tập - Bài 29:    ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
Câu 1: Chân khớp sống ở môi trường

A. Dưới nước

B. Trên cạn


C. Trên không trung

D. Tất cả các môi trường sống trên

Hướng dẫn giải:
Chân khớp ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta: dưới nước hay trên cạn, ở ao, hồ, sông hay biển khơi, ở trong lòng đất hay trên không trung, ở sa mạc hay vùng cực.→ Đáp án D
Câu 2: Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

A. Các chân phân đốt khớp động
B. Qua lột xác để tăng trưởng cơ thể


C. Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở
D. Có mắt kép

Hướng dẫn giải:
Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng cơ thể.→ Đáp án D
Câu 3: Loài chân khớp nào biết chăn nuôi động vật

A. Ong mật
B. Kiến
C. Mọt hại gỗ
D. Nhện đỏ

Hướng dẫn giải:
Một số loài kiến biết chăn nuôi các con rệp sáp để hút dịch ngọt do rệp tiết ra làm nguồn thức ăn

→ Đáp án B
Câu 4: Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về cấu tạo cơ thể

A. Có nhiều loài



B. Sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau


C. Thần kinh phát triển cao


D. Có số lượng cá thể lớn

Hướng dẫn giải:
Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo cơ thể.→ Đáp án B
Câu 5: Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về tập tính

A. Thần kinh phát triển cao


B. Có số lượng cá thể lớn

C. Có số loài lớn


D. Sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau

Hướng dẫn giải:Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính.
→ Đáp án A
Câu 6: Loài nào dệt lưới bắt mồi

A. Ve sầu
B. Nhện
C. Chuồn chuồn
D. Ong mật

Hướng dẫn giải:Nhện có tập tính chăng lưới để bắt mồi.→ Đáp án B
Câu 7: Chân khớp nào có đời sống xã hội

A. Kiến
B. Ong mật
C. Mọt ẩm
D. Cả a và b đúng

Hướng dẫn giải:Kiến và ong mật là các loài động vật có đời sống xã hội.→ Đáp án D
Câu 8: Tôm ở nhờ có tập tính

A. Sống thành xã hội
B. Dự trữ thức ăn
C. Cộng sinh để tồn tại
D. Dệt lưới bắt mồi

Hướng dẫn giải:Tôm ở nhờ sống nhờ trong vỏ ốc để bảo vệ cơ thể.→ Đáp án C
Câu 9: Chân khớp nào có lợi

A. Ong mật
B. Nhện đỏ
C. Ve bò
D. Châu chấu

Hướng dẫn giải:
Ong mật thụ phấn cho cây trồng, phấn và mật ong được sử dụng làm thực phẩm. Ong mật là loài vật có ích.→ Đáp án A
Câu 10: Chân khớp nào có hại với con người

A. Tôm
B. Tép
C. Mọt hại gỗ
D. Ong mật

Hướng dẫn giải:
Mọt hại gỗ đục ruỗng đồ gỗ trong nhà, nên gây hại cho con người.→ Đáp án C
